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II. PHẦN NỘI DUNG

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

1.1 Xuất phát điểm:

Quản lý Nhà trường theo hướng vận dụng tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể - TQM (Total Quality Management) là một cách đổi mới tư duy quản lý giáo dục, một cách làm khá mới mẻ; nó không có mục đích tự thân mà chỉ là phương tiện, cách thức để đạt mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục và là cách quản lý hiệu nghiệm để đạt chất lượng giáo dục (CLGD).

Chất lượng giáo dục Nhà trường được hiểu là mức độ đạt được mục tiêu giáo dục và thoả mãn nhu cầu của người học; là kết quả của quá trình giáo dục được biểu hiện ở mức độ nắm vững kiến thức, hình thành những kỹ năng tương ứng, những thái độ cần thiết và được đo bằng các chuẩn mực xác định. 
Chất lượng giáo dục Nhà trường ( CLGDNT) được xác định theo khung tổng quát của chất lượng giáo dục, xét về chức năng gồm: 
- Chất lượng đầu vào (tương ứng với chức năng khởi đầu): là các điều kiện đảm bảo chất lượng đối với nhà trường: chương trình, nội dung, giáo viên, cơ sở vật chất - thiết bị dạy học, tài chính, quản lý và có tính đến chất lượng đầu vào của học sinh. 
- Chất lượng của quá trình dạy học - giáo dục: phương pháp dạy học cải tiến; kỹ thuật dạy học; tương tác sư phạm giữa giáo viên - học sinh; khai thác tiềm năng học sinh, thiết bị dạy học, hệ thống đánh giá thích hợp, thời lượng…
- Chất lượng của kết quả học tập: tiếp thu kiến thức, hình thành kỹ năng, thái độ và giá trị.

Quản lý CLGDNT là hoạt động phối hợp nhằm định hướng và kiểm soát Nhà trường về chất lượng. 
Định hướng CLGDNT gồm: 
+ Xác định tầm nhìn về chất lượng (vision). 
+ Xác định nhiệm vụ chiến lược (strategy). 
+ Xác định chính sách chất lượng (policy).
+ Xác định hệ thống mục tiêu chất lượng (aim + objective).
Kiểm soát CLGDNT gồm: 
+ Hoạch định chất lượng (quality plan). 
+ Kiểm soát chất lượng (quality control). 
+ Đảm bảo chất lượng (quality assuarance). 
+ Cải tiến chất lượng (quality improvement). 
Các chức năng quản lý CLGDNT: 
+ Chức năng hoạch định chất lượng (plan).
+ Chức năng thực hiện chất lượng (do) .
+ Chức năng kiểm soát chất lượng (check).
+ Chức năng cải tiến chất lượng (action).
1.2. Lý do:

Quản lý chất lượng tổng thể: 
1.2.1 Thuật ngữ “quản lý chất lượng tổng thể” (total quality management -TQM) đã được tiến sỹ A.V. Faygenbaum đưa ra từ những năm 50 của thế kỷ XX khi ông đang làm việc tại hãng General Electric. Từ đó, TQM luôn được các nhà nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục bàn đến và từ những năm 90 của thế kỷ XX trở lại đây, TQM đã trở thành tâm điểm chú ý của các cơ sở giáo dục, vì TQM là mô hình quản lý toàn bộ quá trình giáo dục để đảm bảo chất lượng từ đầu vào, quá trình, đầu ra (kết quả và khả năng thích ứng về lao động và việc làm).

1.2.2 Vận dụng TQM vào quản lý nhà trường theo tinh thần cơ bản sau: 

- CLGD phải đáp ứng yêu cầu của khách hàng, làm thoả mãn khách hàng và luôn hướng vào khách hàng (khách hàng bên trong là học sinh; khách hàng bên ngoài là cha mẹ học sinh, cộng đồng, người sử dụng lao động, xã hội). 

- TQM hướng tới xây dựng một quy trình quản lý CLGD hợp lý. Cần thiết phải quản lý có hiệu quả tất cả các giai đoạn của quá trình quản lý, cải tiến liên tục, cải tiến từng bước, phòng ngừa hơn khắc phục, tránh sai sót, làm đúng ngay từ đầu. 

- TQM đòi hỏi phải xây dựng kế hoạch hành động rõ ràng: làm gì, làm thế nào, ai làm, khi nào làm, các điều kiện thực hiện, chuẩn cần đạt được. Do đó cần phải dựa vào: hoàn cảnh (yêu cầu, điều kiện, chính sách); đầu vào (các điều kiện đảm bảo chất lượng nhà trường) để xây dựng kế hoạch hành động phù hợp.

- TQM trong  nhà trường là trách nhiệm chung của mọi thành viên, ai cũng là người tự quản lý nhiệm vụ của bản thân mình nên việc phân công giao nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện cụ thể cho từng tổ chuyên môn, từng cá nhân để mỗi người tự xây dựng kế hoạch hành động của mình, tự giám sát, kiểm tra việc thực hiện của cá nhân, của tổ để phát hiện, điều chỉnh và giúp đỡ mọi người hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

- TQM cũng khẳng định: thông tin là huyết mạch của quản lý nên đảm bảo thông tin quản lý hai chiều thông suốt, chính xác, kịp thời xử lý để ra những quyết định bổ sung khi cần thiết ngay trong quá trình thực hiện là vô cùng quan trọng. 

- TQM đòi hỏi sự thay đổi văn hoá của tổ chức, được hiểu là thay đổi tác phong, quan hệ, phương pháp làm việc, quản lý, kể cả việc xây dựng và phát triển truyền thống, uy tín của tổ chức. 

 1.3.Tầm quan trọng:

Theo các diễn giải ở trên thì: TQM không chỉ có ý nghĩa là đưa vào quản lý Nhà trường một tư duy quản lý mới, một cung cách mới, một nguyên tắc mới mà còn là vấn đề thay đổi một nền văn hoá nhà trường (thể hiện trong các chuẩn mực, hệ thống giá trị, niềm tin, quan hệ, truyền thống).
1.4. Phạm vi ứng dụng:
Sáng kiến được đề xuất để áp dụng trong phạm vi Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

2. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN SÁNG KIẾN, KINH NGHIỆM
2.1. Kế hoạch thực hiện: 

Thời gian bắt đầu: Ngày 05 tháng  9 năm 2014.
Thời gian kết thúc: Ngày 31 tháng 12 năm 2014.
Công việc tiến hành và biện pháp xử lý:

2.1.1. Giai đoạn 1: 

Thời gian thực hiện: Từ 05 tháng 9 năm 2014 đến 05 tháng 10 năm 2014.        

Công việc tiến hành: Khảo sát thực trạng công tác Quản lý Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Mô hình quản lý của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là mô hình chuẩn dựa theo “ĐIỀU LỆ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG LẬP”. Đây là mô hình chung với chức năng quản lý Nhà nước trên nguyên tắc “Tập trung – Dân chủ” theo khuôn mẫu truyền thống .
Bước đầu  Nhà trường đã tiếp cận với việc bảo đảm chất lượng thông qua việc hình thành bộ phận chức năng là Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng với nhiệm vụ, chức năng được quy định bởi cơ quan quản lý cấp trên: Sở GD – ĐT Thành phố Hồ Chí Minh; Bộ GD – ĐT.

2.1.2. Giai đoạn 2:
Thời gian thực hiện: Từ 06 tháng 10 đến 30 tháng 11 năm 2014.  
Công việc tiến hành: Đánh giá thực trạng, tìm nguyên nhân.

Đánh giá trực trạng:

 Mặt tích cực:

- Công tác quản lý Nhà trường trong thời gian vừa qua đã có những thành tích nhất định, góp phần to lớn vào sự phát triển chung của Nhà trường.
- Từ mô hình quản lý truyền thống mà tính kỷ luật của CB – GV – NV và học sinh – sinh viên được rèn luyện và đã được xã hội thừa nhận. Chất lượng đào tạo của Nhà trường đạt kết quả tương đối tốt.
Mặt hạn chế:
- Công tác quản lý hiện tại đã đáp ứnng được các yêu cầu của hình thức quản lý truyền thống, nhưng tính mềm dẻo và ràng buộc chưa cao, nhận thức về công tác quản lý chưa đồng đều trong toàn bộ đội ngũ.

Nguyên nhân: 

- Phương thức quản lý truyền thống có thời gian tồn tại rất dài, do đó đã chiếm vị trí quan trọng trong tư duy của tất cả giảng viên và những viên chức làm công tác quản lý.

- Quản lý chất lượng giáo dục Nhà trường theo TQM là một khái niệm tương đối mới về cách tiếp cận tư duy quản lý, tư duy đánh giá nên bước đầu sẽ có nhưng khó khăn khi triển khai thực hiện.
2.1.3. Giai đoạn 3:
Thời gian thực hiện: Từ 01 tháng 12 đến 31 tháng 12 năm 2014.   
Công việc tiến hành: Đề xuất biện pháp và khảo nghiệm.
Đề xuất biện pháp:

Các giải pháp QLCL trường theo tiếp cận QLCLTT có tính cần thiết và khả thi là: 

1. Xây dựng tầm nhìn và mục tiêu chiến lược của trường.
2. Đổi mới quản lý nhân sự.
3. Đổi mới quản lý các quá trình hoạt động của trường.
4. Quản lý các hoạt động cải tiến. 

5. Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường với khách hàng.
Quy trình vận dụng TQM vào quản lý Nhà trường, gồm các bước: 

Bước 1: Xây dựng kế hoạch (plan).
Bước 2: Thực hiện kế hoạch (do). 

Bước 3: Kiểm tra - đánh giá (check). 
Bước 4: Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, tác động cải tiến (action). 
Để thực hiện tốt quy trình trên đòi hỏi Nhà trường  phải xây dựng văn hoá chất lượng Nhà trường. Văn hoá chất lượng Nhà trường là tổ hợp các niềm tin, giá trị được mọi người trong trường thừa nhận, cùng chia sẻ, hợp tác, cùng thực hiện mục đích chất lượng; là quá trình đổi mới về phong cách, phương pháp làm việc của CBQL, giáo viên, học sinh và cách quản lý của họ. Muốn vậy phải: xây dựng môi trường sư phạm, nền nếp dạy học, sinh hoạt trong trường; mọi người biết cách ứng xử, gần gũi, chia sẻ, thông cảm, giúp đỡ lẫn nhau, tự giác, hoàn thành nhiệm vụ; phát huy cơ chế dân chủ trong Nhà trường, mọi người đều biết, được bàn, cùng làm, cùng kiểm tra và tự kiểm tra hướng tới chất lượng giáo dục Nhà trường.

2.1.4. Các giải pháp để đổi mới quản lý nhà trường theo TQM 

- Quản lý chất lượng giáo dục Nhà trường theo TQM đòi hỏi mọi thành viên trong trường đồng thuận, quyết tâm thực hiện kế hoạch của cá nhân, của tổ chuyên môn, của trường hướng vào chất lượng học sinh. 

- Thực hiện cải tiến từng bước vững chắc, cải tiến liên tục, kế thừa các mặt mạnh, khắc phục từng bước các yếu kém. Cải tiến phải đảm bảo vừa sức và đảm bảo thành công quản lý CLGDNT.  

- Quản lý CLGD theo TQM đòi hỏi phải có kế hoạch rõ ràng: làm gì, làm như thế nào, ai làm, khi nào làm, các điều kiện thực hiện, chuẩn cần đạt được. Phân công trách nhiệm rõ ràng: đặt con người vào đúng vai trò và khả năng của họ, đồng thời xác định rõ ràng chức trách, bổn phận, quyền hạn của họ trong Nhà trường sao cho đem lại chất lượng và hiệu quả giáo dục tốt vì lợi ích, nhu cầu của học sinh, của cha mẹ học sinh.

- Phải tạo lập mạng lưới thông tin hai chiều thông suốt từ hiệu trưởng đến giáo viên, lớp học sinh, cha mẹ học sinh và ngược lại một cách thường xuyên và kịp thời giúp người quản lý ra các quyết định điều chỉnh kịp thời trong quá trình thực hiện kế hoạch, tạo ra sự gắn kết, thống nhất trong Nhà trường. 

- Vận dụng TQM vào quản lý Nhà trường cần có sự bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý, tổ chức lao động một cách khoa học, tạo ra những thay đổi nhận thức về chất lượng, văn hoá chất lượng của nhà trường, mọi hoạt động đều hướng tới nâng cao CLGDNT. 

- Tạo ra một môi trường và cung cách làm việc cộng tác, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các đồng nghiệp hướng vào nâng cao chất lượng các hoạt động sư phạm nhằm đem đến thường xuyên những giá trị gia tăng giúp cho người học phát triển. 

- Để quản lý nhà trường theo TQM, người CBQL cần phải là người có văn hoá quản lý hội đủ ba nhân tố: tầm nhìn quản lý, kỹ năng quản lý, và phong cách quản lý.
3. HIỆU QUẢ BAN ĐẦU:

Áp dụng TQM vào điều kiên cụ thể ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Nhà trường đã: 

- Đã xây dựng được bản mô tả nghề và chuẩn năng lực cho các chức danh điển hình của trường ĐHSPKT: Trưởng khoa chuyên môn, giảng viên vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành và nhân viên khối hành chính để làm cơ sở cho việc quản lý nhân sự. 

 - Đã xây dựng được 5 quy trình để làm cơ sở cho việc đổi mới quản lý các hoạt động của trường là: Quy trình quản lý dạy học thực hành; Quy trình quản lý thực tập tốt nghiệp của học sinh – sinh viên; Quy trình xét công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; Quy trình mua sắm thiết bị, vật tư phục vụ dạy học; Quy trình tuyển dụng lao động. 

- Đã xây dựng được quy trình cải tiến nâng cao chất lượng và đề xuất được tiêu chí để đánh giá các cải tiến chất lượng của trường trên các mặt: Lãnh đạo; Các quá trình hoạt động; Quản lý nhân sự; Thông tin và truyền thông.
Các quy trình trên đã thực sự là cơ sở cho việc quản lý các hoạt động của Nhà trường theo hướng cải tiến.
4. KIỂM NGHIỆM:

Trong thời gian vừa qua, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng đã từng bước áp dụng các quy trình quản lý nêu trên.

Nhà trường cũng đã tăng cường cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu đổi mới công tác quản lý.
5. KẾT QUẢ:
Chất lượng quản lý có những chuyển biến rõ rệt, góp phàn ổn định và nâng cao chất lượng đào tạo. Sản phẩm của Nhà trường – Đội ngũ nhân viên kỹ thuật sau khi dược đào tạo đã được xã hội thừa nhận. Cho đến nay đã có hơn 400 doanh nghiệp có liên hệ với nhà trường để sẵn sàng tiếp nhận học sinh – sinh viên sau khi được đào tạo vào làm việc.

6. MẶT TÍCH CỰC VÀ HẠN CHẾ CỦA SKKN
Sáng kiến chỉ đề cập đến những nguyên tắc cơ bản nhất. Để hiểu sâu hơn về vần đề cần phải có hẳn nhưng nghiên cứu dưới dạng Đề tài.
7. KẾT LUẬN:
Trong thời đại hiện nay, mọi thành công hay thất bại của một cơ quan - tổ chức dều được quyết định bởi khâu quản lý. Quản lý chất lượng tổng thể là phương pháp quản lý tiên tiến hiện nay đang được phổ biến và áp dụng rông rãi.

Quản lý Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng theo hướng tiếp cận quản lý tổng thể chính là ứng dụng sáng tạo của Quản lý chất lượng tổng thể vào lĩnh vực giáo dục. Vì vậy phương pháp này cần được nghiên cứu một cách sâu hơn để có thể áp dụng cho các trường có mô hình tương tự.








Người viết báo cáo







 Lương Xuân Chỉnh
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